
CK1. Gây mê hồi sức 7

1 1 Y Piare Bkrông Nam 12/10/1993
Tỉnh Đắk 

Lắk
Ê-đê

Bệnh viện Phổi Đắk 
Lắk

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

2 2 Vũ Mạnh Chiến Nam 05/09/1996
Tỉnh Đồng 

Nai
Kinh

Trung tâm y tế huyện 
Tân Phú

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

3 3 Hà Thành Nhân Nam 4/19/1990
Tỉnh Bình 

Thuận
Kinh

Trung tâm Y tế Hàm 
Tân

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

4 4 Vương Thành Phát Nam 06/09/1994
Tỉnh Kiên 

Giang
Khơ-me

Bệnh Viện Đa Khoa 
Tỉnh Hậu Giang

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

5 5 Triệu Thị Thiên Phương Nữ 27/07/1994
Tỉnh Lâm 

Đồng
Nùng

Bệnh viện đa khoa 
Bưu Điện

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

6 6 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 12/05/1990
Tỉnh Đắk 

Lắk
Kinh

Trung tâm Y tế Đăk 
Mil

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

7 7 Chu Thị Viền Nữ 09/04/1987
Tỉnh Lạng 

Sơn
Nùng

Bệnh viện đa khoa 
Hòa Bình

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024

HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

DỰ KIẾN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH 

CƠ QUAN CÔNG 
TÁC

DIỆN ƯU TIÊNNGÀY SINH NƠI SINH
GHI 
CHÚ

TT
TT
CN

MỨC ƯU 
TIÊN



2

HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

CƠ QUAN CÔNG 
TÁC

DIỆN ƯU TIÊNNGÀY SINH NƠI SINH
GHI 
CHÚ

TT
TT
CN

MỨC ƯU 
TIÊN

CK1. Hồi sức cấp cứu – chống độc 7

8 1 Đoàn Anh Đức Nam 10/04/1993
Tỉnh Đắk 

Lắk
Kinh

TTYT Huyện Krông 
Pắc

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

9 2 Phạm Thị Khởi Nữ 24/08/1983
Tỉnh Thái 

Bình
Kinh

Trung tâm Y tế thị 
xã Bình Long

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

10 3 Ngô Tuấn Kiệt Nam 21/04/1994
Bình Long- 

Sông Bé
Kinh

Trung tâm y tế thị xã 
Bình Long

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

11 4 Trịnh Văn Thời Nam 08/02/1996
Tỉnh Kiên 

Giang
Khơ-me

Bệnh viện Quận 
Bình Thạnh

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

12 5 Njriềng Njàn Thu Nữ 22/09/1990
Tỉnh Lâm 

Đồng
Cơ-ho

Trung tâm Y tế 
huyện Di Linh

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

13 6 Đặng Thuận Nam 25/08/1995 Tỉnh Gia Lai Kinh
Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Gia Lai

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

14 7 Hồ Trần Hoàng Tiến Nam 30/09/1995
Tỉnh Lâm 

Đồng
Kinh

Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Lâm Đồng

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1.  Nhãn khoa 4

15 1 Nguyễn Thị Như Anh Nữ 15/04/1985
Tỉnh Sông 

Bé
Kinh

Trung tâm y tế thị xã 
Bình Long

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

16 2 Lăng Thị Thu Hoài Nữ 28/08/1994
Tỉnh Đắk 

Lắk
Tày

Bệnh viện huyện Củ 
Chi

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở



3

HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

CƠ QUAN CÔNG 
TÁC

DIỆN ƯU TIÊNNGÀY SINH NƠI SINH
GHI 
CHÚ

TT
TT
CN

MỨC ƯU 
TIÊN

17 3 Vũ Anh Thư Nữ 03/09/1992
Tỉnh Lâm 

Đồng
Kinh

Bệnh viện Nhi Lâm 
Đồng

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

18 4 Phùng Ngọc Tuân Nam 10/03/1994
Tỉnh Lâm 

Đồng
Kinh

Bệnh viện II Lâm 
Đồng 

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1. Nội tổng quát 5

19 1 H Vân Ayŭn Nữ 01/06/1990
Tỉnh Đắk 

Lắk
Ê-đê

Cty TNHH Phòng 
khám đa khoa Tâm 
Phúc Ea H'leo

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

20 2 Trịnh Thế Cường Nam 24/06/1991
Tỉnh Lâm 

Đồng
Kinh

Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Lâm Đồng

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

21 3 Huỳnh Thị Nhị Hoa Nữ 01/10/1993
Tỉnh Bình 

Thuận
Chăm

Bệnh Viện Trưng 
Vương

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

22 4 Lăng Thị Trà Mi Nữ 25/02/1997
Tỉnh Lâm 

Đồng
Nùng

Phòng khám đa khoa 
Phương Nam

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

23 5 Chu Thị Hải Yến Nữ 27/07/1995
Tỉnh Đắk 

Lắk
Nùng

Bệnh viện Lê Văn 
Thịnh

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1. Ngoại tổng quát 1

24 1 Lang Đức Thắng Nam 05/06/1994
Tỉnh Nghệ 

An
Thái

Phòng Khám Đa 
Khoa vạn phúc 1

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1. Tâm thần 1
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HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

CƠ QUAN CÔNG 
TÁC

DIỆN ƯU TIÊNNGÀY SINH NƠI SINH
GHI 
CHÚ

TT
TT
CN

MỨC ƯU 
TIÊN

25 1 Nguyễn Thị Trinh Nữ 15/06/1994
Tỉnh Nghệ 

An
Kinh

Bệnh viện đa khoa 
Tỉnh Đăk Nông

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1. Truyền nhiễm 1

26 1 Rơnai K' Hương Nữ 13/03/1989
Tỉnh Lâm 

Đồng
Cơ-ho

Trung Tâm y tế 
huyện Đức Trọng

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1. Dược lý - Dược lâm sàng 1

27 1 Huỳnh Thị Thương Thương Nữ 12/12/1994
Tỉnh Lâm 

Đồng
Kinh

Bệnh viện II Lâm 
Đồng

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1. Chẩn đoán hình ảnh 4

28 1 Thành Bình Phương Dung Nữ 17/09/1995
Tỉnh Ninh 

Thuận
Chăm

Phòng Khám Đa 
Khoa Tháng Tám

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

29 2 Kơ Să K' Thảo Nữ 19/11/1989
Tỉnh Lâm 

Đồng
CIL

Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Lâm Đồng

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

30 3 Bùi Văn Thường Nam 10/03/1995
Tỉnh Thanh 

Hóa
Mường PKĐK Vạn Phúc 1

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

31 4 Đào Đình Tuấn Nam 26/04/1996
Tỉnh Đắk 

Lắk
Kinh

Bệnh viện đa khoa 
Hòa Bình

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1. Chấn thương chỉnh hình 6
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HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

CƠ QUAN CÔNG 
TÁC

DIỆN ƯU TIÊNNGÀY SINH NƠI SINH
GHI 
CHÚ

TT
TT
CN

MỨC ƯU 
TIÊN

32 1 Trần Hùng Hưng Nam 12/07/1990
Tỉnh Hà 

Tĩnh
Kinh

Trung Tâm Y Tế 
Huyện Lâm Hà

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

33 2 Nguyễn Dương Nguyên Nam 12/04/1991 Tỉnh Gia Lai Kinh
Bệnh Viện Nhi Tỉnh 
Gia Lai

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

34 3 Trần Đức Thiện Nam 31/08/1995
Tỉnh Lâm 

Đồng
Kinh

Bệnh viện II Lâm 
Đồng

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

35 4 Đinh Việt Tiến Nam 16/05/1990
Tỉnh Đồng 

Nai
Kinh

Trung Tâm Y Tế 
Huyện Tân Phú

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

36 5 Hoàng Tùng Nam 30/10/1993
Tỉnh Đắk 

Lắk
Kinh

Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Đắk Nông

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

37 6 Nguyễn Thành Tú Nam 30/12/1993
Tỉnh Bình 

Thuận
Kinh

Bệnh Viện Đa Khoa 
Khu Vực Phía Nam

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1.Da liễu 5

38 1 Lâm Thùy Dương Nữ 22/10/1993
Tỉnh Lạng 

Sơn
Tày

Phòng khám Đa 
khoa Thái Hòa

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

39 2
Trần Thảo Phương 
Niê

Kdăm Nữ 08/05/1996
Tỉnh Đắk 

Lắk
Ê-đê

bệnh viện đa khoa 
S.O.S Phú Quốc

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

40 3 Pang Kao K' Liễu Nữ 18/07/1990
Tỉnh Lâm 

Đồng
Khác

Trung Tâm y tế 
huyện Đức Trọng

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở
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HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

CƠ QUAN CÔNG 
TÁC

DIỆN ƯU TIÊNNGÀY SINH NƠI SINH
GHI 
CHÚ

TT
TT
CN

MỨC ƯU 
TIÊN

41 4 Võ Thị Hạnh Nguyên Nữ 14/10/1996
Tỉnh Đắk 

Lắk
Kinh

Trung tâm Da liễu 
tỉnh Đăk Lăk

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

42 5 Nguyễn Thị Trinh Nữ 24/04/1994
Tỉnh Thanh 

Hóa
Mường

Phòng khám chuyên 
khoa Da liễu-Công ty 
TNHH MTV TM 
Thuỷ Lộc

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1.Sản phụ khoa  6

43 1 Đặng Thị Hoàng Kim Nữ 01/03/1990
Tỉnh Bình 

Thuận
Kinh

Trung Tâm Y Tế 
Hàm Tân

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

44 2 Hoàng Thị Linh Nữ 29/09/1995
Tỉnh Đắk 

Lắk
Nùng

BV Đa Khoa Tường 
Tâm Sài Gòn

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

45 3 Nông Thị Loan Nữ 19/05/1991
Tỉnh Cao 

Bằng
Tày

Bệnh viện II lâm 
đồng

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

46 4 Phạm Thị Ngọc Nữ 26/03/1992
Tỉnh Thanh 

Hóa
Mường

Bệnh Viện Đại Học 
Y Dược Buôn Ma 
Thuột

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

47 5 Lê Nguyễn Khôi Nguyên Nam 04/06/1993
Tỉnh Lâm 

Đồng
Kinh

Trung tâm y tế Di 
Linh

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

48 6 Thạch Văn Thiệu Nam 07/08/1995
Tỉnh Lâm 

Đồng
Nùng

Phòng khám đa khoa 
Quốc tế 368 Sài Gòn

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

CK1. Tai mũi họng 3
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HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

CƠ QUAN CÔNG 
TÁC

DIỆN ƯU TIÊNNGÀY SINH NƠI SINH
GHI 
CHÚ

TT
TT
CN

MỨC ƯU 
TIÊN

49 1 Hoàng Thị Hằng Nữ 05/08/1992
Tỉnh Thanh 

Hóa
Mường

Trung tâm y tế huyện 
Di Linh

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

50 2 Vi Thị Hằng Nữ 16/10/1995
Tỉnh Nghệ 

An
Thái

Bệnh viện đa khoa 
Tường Tâm Sài Gòn

Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

51 3 Phạm Hoàng Sơn Nam 12/06/1989
TỈnh Bình 

Phước
Kinh

Trung tâm Y tế thị 
xã Bình Long, Bình 
Phước

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

ThS. Nội khoa (Chuyên ngành Da liễu) 3

52 1 Đinh Thị Trâm Anh Nữ 26/03/1998 Lâm Đồng Chứt Không
Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

53 2 Nguyễn Thiên Hương Nữ 15/10/1999 Kiên Giang Khmer Không
Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

54 3 Trịnh Ngọc Phụng Nữ 15/07/1997 Sóc Trăng Hoa Không
Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

ThS. Nội khoa 1

55 1 Trần Ngọc Khởi Nam 14/11/1997 Sóc Trăng Hoa Không
Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

ThS. Nhi khoa 2

56 1 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 28/11/1996 Bình Thuận Kinh
Bệnh viên Đa khoa 
khu vực Phía nam

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở
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HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

CƠ QUAN CÔNG 
TÁC

DIỆN ƯU TIÊNNGÀY SINH NƠI SINH
GHI 
CHÚ

TT
TT
CN

MỨC ƯU 
TIÊN

57 2 Đặng Thị Anh Thư Nữ 10/02/1996 Trà Vinh Kinh
Trường Đại học Trà 
Vinh

Vùng sâu, vùng xa thuộc 
KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

ThS. Sản phụ khoa 1

58 1 Vi Thị Ánh Nữ 25/03/2000 Nghệ An Thái Không
Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú trên 2 
năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm vào 
môn Cơ sở

Tổng cộng có 58 thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên./.


